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TÊN ĐƠN VỊ SỐ TIỀN Ghi chú

   CÁC ỦY VIÊN BCH VÀ CÁN BỘ CƠ QUAN LIÊN MINH HTX TỈNH

1 TM Đinh Văn Dũng 2,000,000 Chủ tịch LMHTX tỉnh 

2 TM Ông Lê Văn Hùng 1,500,000 GĐ NN Diên Lộc, Diên Khánh

3 TM Trần Văn Ngọc 1,000,000 GĐ HTX Xây dựng Phước Tân

4 TM Hồ Hữu Đức 500,000 Phó chủ tịch LMHTX tỉnh

5 TM Nguyễn Thị Hồng Anh 500,000 Chủ nhiệm UBKT LMHTX 

6 TM Đặng Ngọc Hà 500,000 Trưởng ban TV-PT LMHTX

7 TM Phạm Ngọc Lễ 500,000
Nguyên Phó chủ tịch - LMHTX 

8 TM Nguyễn Quốc Chu 500,000 Chánh văn phòng LMHTX 

9 TM Ông Trần Minh Hải 500,000 PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

10 TM
Bà Trần Mai Thị Kim 

Hòa
500,000 PCT UBND huyện Cam Lâm

11 TM Bà Lê Thị Mai Liên 500,000
PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh 

Khánh Hòa

12 TM Ông Lê Bá Ninh 500,000
PGĐ Sở Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn

13 TM Ông Nguyễn Bá Ngọc 500,000
PCT Hội Cựu Chiến binh tỉnh 

Khánh Hòa

14 TM Ông Nguyễn Văn Phiêu 500,000 GĐ HTX Vận tải Hòa Bình

15 TM Ông Nguyễn Hữu Phước 500,000 GĐ HTX NN Vĩnh Trung

16 TM Ông Mấu Văn Phi 500,000 PCT UBND huyện Khánh Vĩnh

Đơn vị tính: đồng

   UBND TỈNH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “HTX VỚI BÁC HỒ”

 (Tính đến ngày 30/8/2019)

Khánh Hòa, ngày  30 tháng 9 năm 2019



17 TM Ông Nguyễn Hữu Tư 500,000
PCT Hội Nông dân tỉnh Khánh 

Hòa

18 TM Ông Nguyễn Anh Tuấn 500,000
PCT UBND thành phố Nha 

Trang

19 TM Ông Đỗ Trọng Thảo 500,000
PCT Chi nhánh ngân hàng Nhà 

nước tỉnh

20 TM Bà Nguyễn Thị Trà 500,000
Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND 

Vĩnh Phương

21 TM Ông Lương Công Vân 500,000 GĐ HTX NN Ninh Quang I

22 TM Lưu Văn Diễn 500,000 HTX XD - CK Vĩnh Thái

23 TM Ông Phan Ngọc Ấn 500,000
GĐ HTX NN Thị trấn Vạn Giã, 

Vạn Ninh

24 TM Ông Phan Văn Sữu 500,000 PCT UBND huyện Khánh Sơn

25 TM Bà Trần Thúy Hợp 500,000
GĐ Công ty TNHH Thành Đạt, 

Nha Trang

26 TM Ông Võ Lục Phẩm 500,000 PCT UBND Huyện Vạn Ninh

27 TM Nguyễn Thị Thanh Hà 200,000 Chuyên viên - Ban TV-PT

28 TM Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 200,000 Kế toán - LMHTX

29 TM Hà Văn Công 200,000 Cán bộ văn phòng -LMHTX

30 TM Đặng Võ Huy Hoàng 200,000 Cán bộ văn phòng -LMHTX

31 TM Nguyễn Thị Minh 100,000 Cán bộ văn phòng -LMHTX

32 TM Đỗ Thị Lài 100,000 Cán bộ văn phòng -LMHTX

33 TM Ông Lê Hoàng Thọ 100,000
UVBCH, PGĐ Sở Công 

Thương tỉnh Khánh Hòa 

1 TM  HTX NN Vạn Bình 1,000,000

2 TM  HTX NN Vĩnh Thạnh 800,000

3 TM  HTX NN Vĩnh Trung 800,000

4 TM HTX NN Vĩnh Phương 800,000

5 TM

HTX XD Cơ giới Vĩnh 

Thái 800,000

6 TM HTX NN Diên An 800,000

7 CK HTX NN Diên Toàn 800,000

8 TM HTX NN Diên Phước 800,000

9 TM HTX NN Diên Lộc 800,000

10 TM HTX NN Diên Thọ 800,000

CÁC HTX NÔNG NGHIỆP 



11 TM HTX NN Diên Phú 800,000

12 TM HTX NN Suối Hiệp 1 800,000

13 TM HTX NN Suối Hiệp 2 800,000

14 TM HTX NN Suối Tiên 800,000

15 TM HTX NN Ninh Quang 1 800,000

16 CK HTX NN Ninh Quang 2 800,000

17 TM HTX NN Ninh Đa 800,000

18 TM HTX NN Ninh Hiệp 800,000

19 TM Liên Hiệp Ninh Hòa 800,000

20 TM HTX NN Vạn Phú 1 800,000

21 TM HTX NN Vạn Phú 2 800,000

22 TM HTX NN TT Vạn Giã 800,000

23 TM

HTX KDTH Vạn Lương 

1 800,000

24 TM HTX NN Vạn Lương 2 800,000

25 TM HTX NN Suối Cát 800,000

26 TM HTX Tỏi Vạn Hưng 800,000

27 TM HTX DV Tân Lập 500,000

28 TM

HTX Cây Ăn Quả Khánh 

Đông 200,000

1 TM HTX XD Phước Tân 1,000,000

2 TM  HTX VT Hòa Bình 1,000,000

3 TM HTX NN Ninh Phụng 1,000,000

4 TM

HTX TCMN XK Vĩnh 

Phước 1,000,000

5 TM

 HTX Muối 1/ 5 Ninh 

Diêm 1,000,000

1 TM QTDND Vĩnh Phương 2,000,000

2 TM QTDND Vĩnh Thái 2,000,000

4 CK QTD ND Cam Lâm 2,000,000

3 TM QTDND Ninh Hòa 500,000

TM

Một số đại biểu dự tại 

buổi phát động ngày 

28/8/2019 1,920,000

  CÁC HTX PHI NÔNG NGHIỆP

  CÁC QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN



52,220,000

TỔNG SỐ TIỀN VẬN ĐỘNG ĐẾN 

NGÀY 30/8/2019

 Năm mươi hai triệu hai trăm hai mươi nghìn đồngBằng chữ










